
         UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 10 – KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

(Thời gian từ: 2/10- 27/10/2023) 

THỨ 

 

Tuần 1 

(Từ 2/10-6/10) 

Tuần 2 

 (Từ 9/10-13/10) 

Tuần 3 

(Từ 16/10-20/10) 

Tuần 4 

(Từ 23/10-27/10) 

CĐ - 

SK 

Bé giới thiệu về 

bản thân 
Bé có 5 giác quan 

Ngày Phụ Nữ Việt Nam 

20/10 

Bé cần gì để lớn lên và 
khỏe mạnh 

 

2 

Văn học 

Thơ: Tâm sự của cái 

mũi 

( Đa số trẻ chưa 

biết) 

 

Âm nhạc 

Hát: Hello song 

Nghe: Head shoulders knees 

and toes. 

TC: Bé nghe thấy gì? 

 

Văn học 

Thơ: Yêu mẹ 

 

  

Âm nhạc 

Hát+Vỗ tay theo nhịp: 

Mời bạn ăn (NDTT) 

Nghe: Bé khỏe bé ngoan 

TCAN: Tai ai tinh 

  

3 

Toán 
Nhận biết hình tam 

giác, hình tròn 

Toán 

Ghép đôi 

 

Toán 

Củng cố đếm đến 2, nhận 

biết chữ số 1, 2 

 

Toán 

Nhận biết mối quan hệ 

nhiều hơn – ít hơn 

 

4 

Tạo hình 

Vẽ nét mặt 

(Để tài) 

Tạo hình 

Vẽ chân dung mẹ 

 (Mẫu) 

Tạo hình 

Cắm hoa tặng bà, tặng mẹ 

Tạo hình 

STEAM cooking: Làm 

sinh tố hoa quả 

5 

Khám phá 

Đôi bàn tay và bàn 

chân bé. 

 

Khám phá 

Khám phá vị giác 

Khám phá 

Ngày Phụ Nữ Việt Nam 

20/10 

Khám phá 

Tôi bị ốm 

 

 

6 

Thể dục 

VĐCB: Bật xa 

TCVĐ: Ném bóng 

qua lưới 

 

Thể dục 

VĐC: Đi trên ghế thể dục 

TCVĐ: Chuyền bóng bằng 

báo. 

Thể dục 

VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 

TCVĐ: Vượt chướng ngại 

vật 

Thể dục 

VĐCB: Bò dích dắc qua 5 

điểm 

TCVĐ: Quạt bóng 

 



 

 
UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 10- LỚP MẪU GIÁO NHỠ 4  (Thời gian từ: 2/10- 27/10/2023) 

Thứ 
Tuần 1 

(Từ 2/10-6/10) 

Tuần 2 

 (Từ 9-13/10) 

Tuần 3 

(Từ 16-20/10) 

Tuần 4 

(Từ 23-27/10) 

CĐ -SK 

Bé giới thiệu về bản thân 

 

Bé có 5 giác quan Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Bé làm gì để lớn lên và khỏe 

mạnh 

Steam Cooking: Làm sinh tố 

hoa quả 

Thứ 2 

(ÂN học 

tại phòng 

đa năng) 

Văn học 

-Thơ: Tâm sự của cái mũi 

( Đa số trẻ chưa biết) 

 

Âm nhạc 

-Hát: Hello song 

-Nghe: Head shoulders knees and toes. 

-TC: Bé nghe thấy gì? 

Văn học 

-Thơ: Yêu mẹ 

 

Âm nhạc 

-Vỗ tay theo nhạc: Mời bạn ăn 
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-Nghe: Bé khỏe bé ngoan 

-TCAN: Tai ai tinh 

HĐ chiều 

- Cách vệ sinh, chăm sóc 

mũi 

-Đồng dao: Chi chi chành chành Vẽ quà tặng mẹ 

(rèn kỹ năng tô màu) 

-Nhận biết sự liên quan giữa 

ăn uống với bệnh tật. 

Thứ 3 

Toán 
-Nhận biết hình tròn, vuông, 

tam giác, chữ nhật 

Toán 

-Ghép đôi 

 

Toán 

-Củng cố đếm đến 2, nhận biết 

chữ số 1, 2 

Toán 

-Dạy trẻ nhận biết , đếm đúng 

các nhóm có 3 đối tượng 

HĐ chiều 
- Bài tập toán trang 20 -Bài tập toán trang 1- trang 8 -VĐ: Tìm bạn thân 

-Nghe: Con chim vành khuyên 

- Hướng dẫn chơi trò chơi: 

trồng nụ trồng hoa 

Thứ 4 

Tạo hình 

-Vẽ nét mặt 

(Đề tài) 

Tạo hình 

-Vẽ chân dung mẹ (Mẫu) 
Tạo hình 

-Làm quà tặng bà, tặng mẹ 

Tạo hình 

-STEAM cooking: Làm sinh 

tố hoa quả 

HĐ chiều 
Hát: khuôn mặt cười Làm một số đồ chơi đơn giản từ nguyên 

vật liệu dễ tìm 

-Thực hành: Cài, cởi cúc áo; 

kéo khóa phéc mơ tua. 

-Vẽ: Quả bí ngô (trang 2) 

Thứ 5 
Khám phá 

-Đôi bàn tay và bàn chân bé. 

Khám phá 

-Khám phá vị giác 

Khám phá 

-Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 
    Khám phá 
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HĐ chiều 
-Hướng dẫn cách sử dụng 

kéo: Cắt theo đường thẳng 

-Thơ: Cái mồm 

 

- Ôn  các bài hát đã học Tạo hình từ bàn tay 

Thứ 6 

(TC học 

tại phòng 

TC) 

Thể dục 

-VĐCB: Bật xa 

-TCVĐ: Ném bóng qua lưới 

 

Thể dục 

-VĐCB: Đi trên ghế thể dục 

-TCVĐ: Chuyền bóng bằng báo. 

Thể dục 

-VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 

-TCVĐ: Vượt chướng ngại vật 

Thể dục 

-VĐCB: Bò dích dắc qua 5 

điểm 

-TCVĐ: Quạt bóng 

HĐC Nêu gương cuối tuần Nêu gương cuối tuần Nêu gương cuối tuần Nêu gương cuối tuần 



 


